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HƯỚNG DẪN 

Công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi và thuỷ sản  

 

Thực hiện Văn bản số 715/HD-CNTYTS ngày 11/11/2025 của Chi cục 

Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản về việc chủ động công tác phòng, chống đói, rét, 

dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản. Để chủ động phòng chống đói, rét cho vật 

nuôi, giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi và thủy sản trong vụ Đông - Xuân 2025-

2026, đồng thời bảo đảm phát triển chăn nuôi, hoàn thành kế hoạch năm 2025, 

UBND xã Xuân Dương hướng dẫn công tác phòng chống đói, rét và phòng chống 

dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thuỷ sản, cụ thể như sau: 

I. Đối với vật nuôi 

1. Về chuồng trại chăn nuôi 

Cần gia cố chuồng trại cho vật nuôi trước khi vào vụ Đông Xuân để đảm bảo 

phòng chống rét. Chuồng nuôi đảm bảo che chắn và tránh được gió lùa trực tiếp vào 

chuồng. Nền chuồng đảm bảo luôn khô, ráo và phải có chất độn chuồng bằng các 

nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương như rơm, rạ, mùn cưa hoặc trấu khô. Thường 

xuyên giữ chuồng trại sạch sẽ, những ngày rét có kèm theo mưa cần bổ sung thêm 

chất độn chuồng, đối với lợn hạn chế rửa chuồng để gia súc tăng khả năng chống rét. 

Có thể sử dụng bóng điện công suất lớn để sưởi ấm chuồng nuôi hoặc đốt 

sưởi cho gia súc trong chuồng bằng trấu, mùn cưa, than củi... (chú ý thường xuyên 

theo dõi khi đốt sưởi, để xa dụng cụ đốt với vật liệu dễ cháy trong chuồng nuôi như 

bạt che, chất độn chuồng, các thanh che chắn bằng vật liệu dễ cháy…). 

2. Chế độ làm việc và chăn thả 

Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, thông báo của cơ quan chính quyền 

địa phương để có kế hoạch cụ thể cho đàn gia súc. Đối với những hộ chăn thả gia 

súc trong rừng phải thực hiện việc di chuyển đàn vật nuôi về nhốt tại chuồng hoặc 

đến những nơi kín gió, có đủ điều kiện đảm bảo cho đàn gia súc tránh rét. Người 

chăn nuôi trâu, bò ở miền núi có thể di chuyển đàn vật nuôi từ vùng cao xuống 

vùng thấp để tránh rét cho vật nuôi. 

Không chăn thả, không cho trâu, bò làm việc khi xảy ra rét đậm, rét hại (khi 

nhiệt độ xuống ≤ 120C); áp dụng chế độ chăn thả muộn, về sớm. Nhiệt độ quá lạnh 

sẽ làm giảm sức đề kháng của vật nuôi nhất là đối với gia súc già yếu, gia súc non. 

Do vậy, khi rét đậm, rét hại phải nhốt gia súc tại chuồng để tiện chăm sóc, quản lý 

và không tắm cho gia súc. 

3. Chăm sóc và nuôi dưỡng 

Trong chăn nuôi, thức ăn có vai trò quan trọng cho sự sinh trưởng và phát 
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triển của vật nuôi. Chủ động dự trữ, bảo quản thức ăn thô xanh (phụ phẩm nông 

nghiệp hoặc ủ chua thức ăn xanh), cũng như thức ăn tinh cho gia súc để đảm bảo 

đủ thức ăn cho gia súc trong vụ Đông-Xuân. Việc cung cấp đủ thức ăn những ngày 

giá rét cho vật nuôi giúp chúng sinh nhiều năng lượng để chống rét tốt hơn. 

a) Đối với trâu, bò: 

Tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp đối với trâu, bò già, yếu, 

gia súc non để tăng cường phòng chống rét và dịch bệnh. 

Sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên có sẵn (cỏ xanh, cỏ ủ hoặc rơm khô, rơm ủ 

urê…) và cung cấp với định mức bằng 10% trọng lượng cơ thể, ví dụ như trâu bò 

300 kg thì cho ăn 30 kg cỏ xanh hoặc cỏ ủ…; đồng thời bổ sung thêm thức ăn tinh 

như bột ngô, bột sắn, cám gạo... (khoảng 0,5-1 kg/con/ngày). Cung cấp đủ nước 

uống cho trâu bò hàng ngày khi nuôi nhốt trong chuồng những ngày rét đậm, rét 

hại; có thể bổ sung cho trâu bò uống nước ấm có hoà muối với lượng khoảng 

5g/100 kg khối lượng cơ thể để tăng cường sức đề kháng. 

Ngoài ra, có thể cung cấp thức ăn xanh ủ chua cho trâu, bò (thân cây ngô, 

cỏ, rơm ủ…) với lượng 7-10 kg/ngày nhằm nâng cao tỷ lệ tiêu hóa. 

b) Đối với lợn: 

Khẩu phần ăn phải đảm bảo, đầy đủ chất dinh dưỡng (có thể cho ăn tự do, ăn 

các bữa trong ngày tùy vào loại thức ăn, phương thức nuôi). Bổ sung thêm vitamin, 

men tiêu hóa thường xuyên cho lợn. Cần sử dụng bóng úm, chuồng úm cho lợn 

con theo mẹ; cho lợn con tập ăn sớm để tăng khả năng tiêu hóa. 

c) Đối với gia cầm: 

Trong những ngày rét đậm, rét hại, chủ động tăng lượng thức ăn, uống nước 

ấm và bổ sung một số loại vitamin, men tiêu hóa, chất điện giải nâng cao sức đề 

kháng cho gia cầm, đặc biệt là gà; Có mật độ nuôi hợp lý đối với gà đẻ: 6-8 

con/m2; gà thịt: 8-10 con/m2 giúp cho gà điều chỉnh nhiệt độ cơ thể tốt hơn. Thực 

hiện tốt quy trình úm cho gà con; những ngày giá rét không thả gia cầm ra vườn, 

đồi; thực hiện che chắn để tránh gió lùa trong chuồng. 

4. Phòng bệnh cho vật nuôi 

Cần áp dụng quy trình chăn nuôi phù hợp tùy thuộc vào quy mô; thực hiện 

tẩy giun sán cho gia súc và các quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên 

cạn được quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016, Thông 

tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 và Thông tư số 

09/2021/TTBNNPTNT ngày 12/8/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn như: 

đối với gia cầm (cúm gia cầm, niu cát xơn…); lợn (lở mồm long móng, tụ huyết 

trùng, dịch tả lợn, dịch tả lợn Châu Phi…); dê, cừu (lở mồm long móng, nhiệt 

thán); trâu, bò (lở mồm long móng, nhiệt thán, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục…). 

Ngoài các bệnh tiêm phòng bắt buộc theo quy định, cơ quan chuyên môn ở địa 

phương có thể khuyến cáo người chăn nuôi tiêm bổ sung các bệnh như Lép tô, 
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Suyễn, E.coli, Viêm phổi màng phổi, Tai xanh… Việc tiêm phòng vắc xin sẽ giúp 

bảo hộ cho đàn gia súc, gia cầm và duy trì mức kháng thể bảo hộ thường xuyên để 

phòng bệnh, nhằm giảm tối đa thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi và ngân 

sách Nhà nước do dịch bệnh gây ra. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác vệ sinh tiêu 

độc khử trùng chuồng trại; hàng ngày cần theo dõi thường xuyên tình trạng sức 

khỏe của vật nuôi để có biện pháp xử lý hiệu quả khi vật nuôi có những biểu hiện 

bất thường do đói, rét hoặc bệnh dịch. Khi phát hiện bệnh trên vật nuôi cần báo 

ngay cho cơ quan thú y và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời. 

* Lưu ý 

Những ngày rét đậm, rét hại có thể may áo cho trâu, bò bằng các loại chăn, 

áo cũ; bao tải gai hoặc các vật liệu khác tương tự cho trâu, bò. Diện tích may có thể 

che chắn tối đa cho phần lưng, vai, ngực và bụng cho trâu bò, đặc biệt là bê, nghé 

nhỏ dưới 12 tháng tuổi. 

Những ngày quá rét, trâu bò thường hay xảy ra bệnh cước chân, biểu hiện 

thấy da chân trâu bò bị sưng phù, nứt nẻ, có hiện tượng xung huyết sờ thấy nóng. 

Trường hợp bệnh nặng lớp biểu bì ở chân có chảy dịch màu vàng, tạo vết loét, gây 

nhiễm trùng, nếu không điều trị kịp thời tổ chức dưới da bị hoại tử làm cho con vật 

bị què, nặng hơn trâu bò có thể kế phát các bệnh truyền nhiễm khác. 

Trường hợp trâu bò bị cước chân cần: Tăng cường giữ ấm cho trâu bò, giữ 

nền chuồng khô ráo, cho ăn uống đầy đủ thức ăn thô xanh, bổ sung thức ăn tinh 

muối khoáng, vitamin. Khi mới xuất hiện cước chân có thể dùng gừng giã nhỏ hoà 

với rượu để xoa bóp hàng ngày; đồng thời cho trâu bò vận động tại chuồng hoặc đi 

xung quanh chuồng, quanh nhà vào buổi trưa khi thời tiết ấm hơn để tăng cường 

tuần hoàn máu tại chân, tránh hiện tượng sưng phù bệnh càng thêm nặng. Khi bệnh 

nặng cần báo cán bộ thú y để điều trị bằng kháng sinh. Khi trâu bò bị đói rét do rét 

đậm, rét hại kéo dài trên 10 ngày liên tục thì sức khỏe và sức đề kháng bị giảm dễ 

mắc bệnh, vì vậy trong thời gian này cần cho trâu bò ăn cháo gạo hoặc cháo cám 

nóng, bổ sung khoáng chất và các loại vitamin để nâng cao sức đề kháng. 

Xử lý chất thải: Hàng ngày thu gom phân vào hố ủ, dẫn chất thải lỏng trực 

tiếp từ chuồng đến hố đựng bằng rãnh thoát và xử lý chất thải bằng hóa chất hoặc 

chế phẩm sinh học. 

II. Đối với thuỷ sản 

Đối với thuỷ sản, trong thời gian giá rét, tuyệt đối không kéo lưới kiểm tra 

thuỷ sản nuôi, không thu hoạch theo cách đánh tỉa thả bù để tránh xây xát và hạn 

chế các bệnh về thuỷ sản.  

Khuyến cáo các người nuôi áp dụng các biện pháp chống rét: Duy trì mực 

nước ao nuôi đảm bảo độ sâu từ 1,5 - 2,0 m có thể sâu hơn tuỳ điều kiện cho phép 

ổn định nhiệt độ nước.  

Thả sọt đan tre nứa, bên trong sọt có các búi rơm tạo giá thể để thuỷ sản trú 

ẩn tránh rét, sọt được đặt ở góc phía Bắc ao nuôi. Làm khung và che phủ bề mặt ao 

nuôi băng nylon sáng mầu hoặc thả bèo tây trên mặt ao từ 1/2 -2/3 diện tích mặt ao 

nuôi về phía Bắc để chắn gió, cách nhiệt không khí, tăng khả năng giữ nhiệt cho 
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nước ao nuôi và khi có ánh nắng sẽ tăng khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời bổ 

sung nhiệt cho ao nuôi.  

Cho thuỷ sản ăn đầy đủ, sử dụng các loại thức ăn có chất lượng cao, khẩu 

phần ăn phù hợp, bổ sung vitamin C để tăng sức đề kháng. Khi nhiệt độ nước ao 

nuôi xuống dưới 15 độ C thì ngừng cho ăn, vào thời điểm nắng ấm trong ngày có 

thể cho ăn bằng thức ăn tinh, thức ăn chế biến, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh.  

Định kỳ sử dụng vôi bột với liều lượng 2-3 kg/100m2 (01 lần/tháng) bón 

xuống ao nuôi. Đối với nuôi cá lồng, cần di chuyển lồng bè đến nơi ít gió hoặc thả 

sâu lồng nuôi từ 1,8-2,0 m. 

III. Công tác thông tin, báo cáo  

Đề nghị các thôn báo cáo kết quả công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh 

cho vật nuôi, thuỷ sản. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng 

mắc báo cáo về Phòng kinh tế qua (Bà Lý Thị Hồng - Chuyên viên Phòng Kinh tế) 

để tổng hợp báo cáo kịp thời.  

Với nội dung trên, đề nghị các thôn tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Phòng Kinh tế xã; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT, PKT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Thưởng 
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